
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CHIỀU 7/9/2023 TẠI ĐH THÀNH ĐÔ THỨ 5 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..........-TC/QĐ-SGTVT ngày..........tháng...........năm............. của Giám đốc Sở GTVT Hà Nội) 

STT Họ và tên Giới 

 tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 

chứng 

nhận 

sức  

Đã có giấy phép lái xe Phần 

khai số 

km lái 

xe an 

toàn 

Số chứng 

chỉ nghề 

hoặc giấy  

Lớp khóa Hạng 

dự sát 
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Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Bì Thị Nữ 10/01/1995 Tổ Dân Phố Số 3, P. La Khê, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lại (L+H) 001195021244 

002 Anh Nguyễn Đăng Nam 14/09/2004 Thôn Liên Hà, X. Hoằng Thanh, H. 

Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204010686 

003 Anh Nguyễn Thị Nữ 05/11/1999 Thôn 4, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199023139 

004 Anh Phạm Thảo Nữ 04/12/2003 Xóm Tân Thành 3, X. Tân Quang, TP. 

Sông Công, T. Thái Nguyên 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019303004380 

005 Anh Tạ Minh Nữ 10/02/2005 15/160/3 Bạch Đằng, P. Chương 

Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305012964 

006 Anh Trần Thị Quỳnh Nữ 29/11/2003 Thôn Ngọc Tân, X. Yên Lương, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303010181 

007 Anh Trần Thị Tú Nữ 18/08/2003 Khám Lường, X. Tân Hòa, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303008780 

008 Bảo Đào Văn Nam 09/01/2004 Hòa Mỹ, X. Hồng Minh, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204053827 

009 Bình Đỗ An Nam 01/07/2005 Thôn Trinh Nhất Tây, X. An Ninh, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205006235 

010 Ca Thào A Nam 05/01/2004 Thôn Phiêng Bung, X. Mường Báng, H. 

Tủa Chùa, T. Điện Biên 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011204008390 

011 Chài Hoàng Mùi Nữ 04/07/2005 Thôn Bản Khẻ, X. Thượng Nông, H. Na 

Hang, T. Tuyên Quang 

X A1K40202

3 
A1 SH lại TH 008305003998 

012 Chênh Giàng Thị Nữ 12/05/2001 Mù Tráng Phìn, X. Cán Cấu, H. Si Ma 

Cai, T. Lào Cai 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010301007278 
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013 Công Nguyễn Duy Nam 27/02/2005 Cụm 4, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lại TH 001205040686 

014 Dân Nguyễn Ái Nam 15/04/2002 Thôn Cam 4, X. Cam Cọn, H. Bảo Yên, 

T. Lào Cai 
X A1K40202

3 
A1 SH lại TH 025202011318 

015 Đạt Đinh Quang Nam 25/03/2002 Thôn Văn Hà 1, X. Gia Phương, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037202000090 

016 Đạt Nguyễn Văn Nam 22/09/1998 Thôn Đoài, TT. Tây Đằng, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098013102 

017 Đạt Vì Tiến Nam 24/11/2002 Xóm Hịch 2, X. Mai Hịch, H. Mai 

Châu, T. Hòa Bình 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017202005968 

018 Định Hoàng Văn Nam 20/10/2004 Thôn Hưng Phú, X. Hưng Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204020097 

019 Dịu Giang Thùy Nữ 06/12/2002 Thôn An Cư, X. Đông Xuyên, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302008052 

020 Đức Nguyễn Đình Nam 17/01/1993 Cụm 1, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093040938 

021 Đức Nguyễn Minh Nam 03/06/1999 25/25/157 Tiền Huân, P. Viên Sơn, TX. 

Sơn Tây, TP. Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099022013 

022 Dung Chu Linh Nữ 07/01/2004 Cụm 1, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304021325 

023 Dũng Đậu Anh Nam 19/08/2005 Thôn Cao Hạ, X. Đức Giang, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205008309 

024 Dũng Lê Anh Nam 10/09/2001 Thịnh Đại, X. Đại Cương, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035201005609 

025 Duy Nguyễn Anh Nam 13/12/2001 Số 9E2 Tập Thể Cty Len Tổ 8, P. Vạn 

Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201024638 

026 Duyên Nguyễn Thị Kỳ Nữ 20/07/1997 Thôn Bò, X. Hữu Bằng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197015985 

027 Duyên Trần Thị Bích Nữ 14/01/2000 Xóm 5, X. Trực Đại, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300010197 
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028 Giang Đỗ Hương Nữ 13/09/2003 Khu 13, X. Đào Xá, H. Thanh Thuỷ, T. 

Phú Thọ 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303005129 

029 Giang Trần Thị Thu Nữ 09/01/2004 Thôn Hội Động, X. Đức Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304002017 

030 Giang Xa Thị Hương Nữ 25/08/2003 Tk Mó La, TT. Đà Bắc, H. Đà Bắc, T. 

Hòa Bình 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303001738 

031 Hà Lê Thị Ngọc Nữ 15/06/2004 Khu Bích Nhôi 2, P. Minh Tân, TX. 

Kinh Môn, T. Hải Dương 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304000196 

032 Hà Lê Thu Nữ 23/12/2002 Tổ Dân Phố 6, P. Na Lay, TX. Mường 

Lay, T. Điện Biên 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011302004064 

033 Hà Phạm Thị Ngọc Nữ 27/08/2003 Tân Lập 1, X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, 

T. Ninh Thuận 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 264553307 

034 Hạc Vàng Seo Nam 22/06/2002 Thôn Sà Chải, X. Nàn Xỉn, H. Xín Mần, 

T. Hà Giang 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 073594985 

035 Hải Bùi Đức Nam 07/03/2005 Đội 8 Trung Hòa, X. Hùng Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205036193 

036 Hằng Đỗ Thu Nữ 29/02/2004 Ttcty Dược Phẩm Tw 1, P. Phương Liệt, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304021676 

037 Hằng Nguyễn Thị Thu Nữ 17/04/2002 Thôn 3, X. Nhân Nghĩa, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302003135 

038 Hằng Trần Thị Thúy Nữ 12/06/2002 Tổ Dân Phố 2, TT. Liễu Đề, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302000840 

039 Hậu Phùng Công Nam 07/01/2005 Thôn Quýt 2, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205028613 

040 Hiền Nguyễn Thanh Nữ 07/07/2002 Thôn An Ry, X. Hồng Bạch, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302007426 

041 Hiền Phạm Thị Thu Nữ 01/01/2002 Thôn Tuấn, X. Hùng Thắng, H. Bình 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302004626 

042 Hiền Trần Thị Nữ 09/05/2002 Xóm 14, Vũ Nữ, X. Hợp Hưng, H. Vụ 

Bản, T. Nam Định 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302007519 

043 Hiếu Lê Văn Nam 20/03/1999 Thôn Vật Phụ, X. Vật Lại, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099016175 
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044 Hiếu Nguyễn Minh Nam 17/04/2003 Thôn 2, X. Nhân Khang, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203001013 

045 Hiếu Tạ Minh Nam 10/08/2005 Thôn 5, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205030382 

046 Hoài Nhữ Phương Nữ 02/11/2004 Thôn Tân Tiến, X. Đồng Tâm, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304001937 

047 Hoàng Bùi Việt Nam 23/05/2003 Thôn Hạ, X. Đồng Rui, H. Tiên Yên, T. 

Quảng Ninh 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022203007985 

048 Hoàng Trần Ngọc Nam 26/08/2004 X. Phú Phúc, H. Lý Nhân, T. Hà Nam X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204000426 

049 Hợp Nguyễn Hữu Nam 04/10/2002 Thôn Muối, X. Lan Mẫu, H. Lục Nam, 

T. Bắc Giang 

X A1K35202

3 
A1 SH lại (L+H) 024202009591 

050 Hùng Bùi Mạnh Nam 22/03/2004 Thôn Văn Tràng, X. Thụy Văn, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204011897 

051 Hương Bùi Thị Lan Nữ 19/03/2002 Thôn Đoài, X. Khả Phong, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302005191 

052 Hương Đào Thị Thu Nữ 27/01/2002 Thôn Bịch, X. Minh Thuận, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302006766 

053 Hương Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 26/04/2003 TDP Tây Đường, TT. Ninh Cường, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303013049 

054 Huy Đặng Quốc Nam 15/06/2004 Thịnh Thôn, X. Cam Thượng, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204038536 

055 Huy Phan Thanh Nam 08/02/2002 Cụm 9, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202013165 

056 Huy Vũ Ngô Quang Nam 17/06/2005 Thôn Đình Xuyên, X. Hòa Nam, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205042807 

057 Huyền Đoàn Thị Nữ 01/04/2002 Thôn 3, X. Nhân Nghĩa, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302002336 

058 Khánh Nguyễn Duy Nam 02/09/2005 Thôn 1, X. Tích Giang, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014901 
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059 Khánh Nguyễn Duy Nam 13/01/1998 Thôn Đoài, TT. Tây Đằng, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098005639 

060 Kiên Nguyễn Trung Nam 30/03/1982 Yên Lỗ, X. Cẩm Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001082010494 

061 Lâm Lã Thị Linh Nữ 11/05/1996 Thôn 2, X. Bối Cầu, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035196008489 

062 Lan Nguyễn Thị Ngọc Nữ 02/07/2004 Thôn 5, X. Đại Đồng, H. Vĩnh Tường, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304000080 

063 Liên Nguyễn Thị Hồng Nữ 14/06/1996 Thôn 4, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196019338 

064 Lìn Hoàng Thị Nữ 15/08/2002 Bản Muống 1, X. Mường Lý, H. 

Mường Lát, T. Thanh Hóa 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302002410 

065 Long Đỗ Đức Nam 22/12/2001 6, Ngõ 144, Phố Mai Dịch, Tổ 6, P. Mai 

Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201010587 

066 Luân Đỗ Văn Nam 03/09/2000 Bản Chiêng Hưng, X. Yên Sơn, H. Yên 

Châu, T. Sơn La 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014200000098 

067 Ly Lưu Thị Cẩm Nữ 14/08/2003 Thôn Kim Sơn, X. Triệu Đề, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026303002849 

068 Mai Hoàng Thị Ngọc Nữ 21/12/1999 Tiên Hòa 1, X. Hà Lĩnh, H. Hà Trung, 

T. Thanh Hóa 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199007821 

069 Mai Nguyễn Thị Nữ 01/02/2000 Xóm 7 Thôn Phúc Lâm Hạ, X. Phúc 

Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300021803 

070 Mạnh Vũ Văn Nam 12/07/2005 Thôn Đình Xuyên, X. Hòa Nam, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205039709 

071 Minh Bùi Đức Nam 09/03/2003 Đội 8, Trung Hòa, X. Hùng Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203040589 

072 Minh Đoàn Quang Nam 21/11/2004 Thôn Đại Đồng 1, X. Đồng Thắng, H. 

Triệu Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204011819 

073 My Nguyễn Thị Trà Nữ 04/11/2003 Ninh Vũ, X. Bình Kiều, H. Khóai Châu, 

T. Hưng Yên 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033303007446 
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074 Nam Lê Đức Nam 08/06/2005 Tdp Hổ Đội 4, TT. Diêm Điền, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205017093 

075 Nga Nguyễn Thị Nữ 19/05/1996 Hạ Hòa, X. Tân Phú, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025196003838 

076 Nga Phạm Thị Việt Nữ 08/02/2002 Điềm Niêm, TT. Vĩnh Bảo, H. Vĩnh 

Bảo, TP. Hải Phòng 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031302008143 

077 Nga Trần Thị Hằng Nữ 01/11/2000 Thôn Thi Ích 3, X. Liên Châu, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026300001767 

078 Nghĩa Vi Ngọc Nam 29/04/2004 Cốc Lồng, X. Lục Hồn, H. Bình Liêu, 

T. Quảng Ninh 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204003683 

079 Nghiêm Hồ Văn Nam 28/02/2005 Thôn Cựp, X. Húc Nghì, H. Đa Krông, 

T. Quảng Trị 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 045205006153 

080 Ngọc Khuất Thị Nữ 10/10/2004 Thôn 2, X. Phúc Hòa, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304028274 

081 Nguyên Khuất Đình Nam 20/08/2005 Thôn 3, X. Tích Giang, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015384 

082 Nguyên Nguyễn Trí Thảo Nữ 19/07/1998 Thôn Đình, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198021926 

083 Nhật Ngô Viết Minh Nam 20/12/2004 371 Lê Hoàn, P. Ba Đình, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204009983 

084 Nhi Lê Thị Yến Nữ 27/11/2004 Tổ 7, Khu Phố 3, P. Phú Trinh, TP. Phan 

Thiết, T. Bình Thuận 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 060304011248 

085 Như Lò Thanh Nữ 12/03/2003 Bản Đán Đăm, X. Hua Nà, H. Than 

Uyên, T. Lai Châu 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012303000998 

086 Như Nguyễn Thị Bảo Nữ 01/08/2005 TT C/Ty Xây Dựng Số 1, P. Thanh 

Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305012167 

087 Nhung Lê Thị Hồng Nữ 03/06/2004 Thôn Chiền, X. Liêm Tiết, TP. Phủ Lý, 

T. Hà Nam 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304000447 

088 Nhung Nguyễn Thị Hồng Nữ 28/01/2002 Thôn T. Thịnh, X. Quang Thịnh, H. 

Lạng Giang, T. Bắc Giang 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302004158 
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089 Nhung Trịnh Cẩm Nữ 25/12/2004 Thôn Dân Hòa, TT. Thiệu Hóa, H. 

Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304024640 

090 Nụ Vũ Thị Nữ 21/04/2001 Trinh Nữ 2, X. Yên Hòa, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037301009935 

091 Phú Đỗ Xuân Nam 17/10/1996 Vũ Thượng, X. Xuân Lập, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038096009133 

092 Phương Nguyễn Mai Nữ 14/08/2003 Thôn Trung Trữ, X. Ninh Giang, H. 

Hoa Lư, T. Ninh Bình 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303001670 

093 Phương Nguyễn Phúc Văn Nữ 15/12/2002 Tổ 9, P. Yên Ninh, TP. Yên Bái, T. Yên 

Bái 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302005408 

094 Phương Tạ Thị Nữ 29/12/1995 Thuận Thượng, X. Song Phượng, H. 

Đan Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195008382 

095 Quân Nguyễn Anh Nam 24/04/2005 Thôn Hòa Bình, X. Dị Nậu, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lại (L+H) 001205043272 

096 Quyền Bùi Văn Nam 09/03/2002 Xóm 9, X. Nam Thắng, H. Nam Trực, 

T. Nam Định 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202009981 

097 Quyết Đặng Văn Nam 30/01/2002 X. Hồng Quang, H. Thanh Miện, T. Hải 

Dương 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030202005110 

098 Quỳnh Đồng Thị Diễm Nữ 10/01/2000 Thôn Bắc Thắng, X. Liên Hòa, H. Kim 

Thành, T. Hải Dương 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030300004710 

099 Quỳnh Vũ Hương Nữ 06/03/2004 Thôn Thần Thiệu, X. Gia Tân, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304000691 

100 Sen Vũ Thị Nữ 07/09/2003 Trinh Nữ 2, X. Yên Hòa, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303006463 

101 Sinh Nguyễn Thị Nữ 21/06/2002 Thôn Đoan Bái, X. Đại Bái, H. Gia 

Bình, T. Bắc Ninh 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027302008538 

102 Sơn Lê Hà Nam 03/09/2003 Tổ 90 Khu 7B, P. Cẩm Phú, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022203001560 

103 Sơn Nguyễn Ích Nam 10/07/2004 Thôn Minh Hòa 2, X. Minh Khai, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005936 

104 Sơn Nguyễn Quốc Nam 18/07/2004 Thôn Quảng Bố, X. Quảng Phú, H. 

Lương Tài, T. Bắc Ninh 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027204002107 
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105 Sơn Nguyễn Tiến Nam 01/09/2005 Thôn 1, X. Tích Giang, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014898 

106 Tâm Phạm Thị Thanh Nữ 15/01/2004 Thôn 2, X. Chính Lý, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304006534 

107 Thắng Phí Đình Nam 22/02/2005 Thôn Cao Xá, X. Đức Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010604 

108 Thanh Dương Thị Nữ 28/07/2002 Thôn Đông Đằng, X. Bắc Quỳnh, H. 

Bắc Sơn, T. Lạng Sơn 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020302001253 

109 Thành Trần Duy Nam 05/07/2004 Thôn 1 Cát Lại, X. Bình Nghĩa, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204003037 

110 Thảo Bùi Thu Nữ 02/02/2005 X. An Vinh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái 

Bình 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305004042 

111 Thảo Ngô Thị Phương Nữ 02/10/2001 TDP 5 Đông, TT. Yên Lạc, H. Yên Lạc, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026301000721 

112 Thảo Nguyễn Lê Phương Nữ 30/01/2003 Tổ 10. Khu 2, P. Cửa Ông, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303000345 

113 Thiên Nguyễn Công Nam 14/02/2003 Tổ Thá, P. Liêm Chính, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 
X A1K40202

3 
A1 SH lại TH 035203002946 

114 Thiện Đỗ Quang Nam 18/12/1995 Nghĩa Hảo, X. Phú Nghĩa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095009898 

115 Thiện Nguyễn Đức Nam 23/06/2004 Phố Mỹ Trung, TT. Me, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204000233 

116 Thơ Đỗ Thị Nữ 17/01/2005 Trung Cao, X. Trung Hòa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305003014 

117 Thơ Phạm Khánh Nữ 02/11/2001 Xuân Thọ, X. Minh Quang, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301034450 

118 Thọ Hoàng Thị Nữ 06/04/2000 Thôn Lý Sửu, X. Đại Phú, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008300002590 

119 Thu Nguyễn Thị Phương Nữ 05/09/2004 Thôn Ngự Câu, X. An Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304031538 

120 Thuận Lê Văn Nam 26/01/1996 Tổ 4, P. Minh Tân, TP. Yên Bái, T. Yên 

Bái 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015096004261 
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121 Thương Nguyễn Thị Thu Nữ 24/07/2002 Bút Phong, X. Liên Sơn, H. Kim Bảng, 

T. Hà Nam 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302001903 

122 Thúy Bùi Thị Ngọc Nữ 26/10/2003 Đội 11 Thôn Hạ, X. Phùng Xá, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303039434 

123 Thúy Bùi Thị Nữ 28/03/1998 8 Phượng Trì, TT. Phùng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198024125 

124 Thúy Vũ Thị Minh Nữ 03/03/2003 Thôn Bãi Trữ, X. Ninh Giang, H. Hoa 

Lư, T. Ninh Bình 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303001621 

125 Thủy Trần Minh Nữ 18/03/2004 Ô 8 - TT6 Dãy A, TN Linh Đàm, P. 

Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304000016 

126 Tiến Nguyễn Văn Nam 12/06/1990 Thôn Viên Ngoại, X. Viên An, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lại (L+H) 001090020018 

127 Tính Nguyễn Văn Nam 24/01/2004 Thôn 2, X. Hạ Bằng, H. Thạch Thất, TP. 

Hà Nội 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204037930 

128 Toàn Lã Văn Nam 10/08/2005 X. Bối Cầu, H. Bình Lục, T. Hà Nam X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205000715 

129 Trang Chu Minh Nữ 09/02/2004 Tiểu Khu 19, X. Hát Lót, H. Mai Sơn, 

T. Sơn La 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304003789 

130 Trang Đỗ Thị Thùy Nữ 16/07/2004 Phú Lễ, X. Cần Kiệm, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304035494 

131 Trang Dương Thị Thu Nữ 11/01/2003 Xóm 4, X. Khánh Thủy, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303002789 

132 Trang Huỳnh Thu Nữ 13/04/2002 Khu Hòa Phong, P. Minh Nông, TP. Việt 

Trì, T. Phú Thọ 
X A1K32202

3 
A1 SH lại (L+H) 025302001016 

133 Trang Nguyễn Thị Thùy Nữ 27/04/2002 Thôn 3, X. Nhân Nghĩa, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302002503 

134 Trang Tự Thị Nữ 12/06/2004 Tdp Thượng 3, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304019387 

135 Trí Phùng Minh Nam 17/05/1998 Xóm Trung, Thôn Tăng Cấu, X. Đồng 

Thái, H. Ba Vì, TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098025612 
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136 Triều Hà Hữu Nam 19/03/2004 Thôn Thắng Lợi, X. Hải Lựu, H. Sông 

Lô, T. Vĩnh Phúc 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026204005578 

137 Trúc Trần Thanh Nam 22/02/1992 177/42 Bùi Minh Trực, P.05, Q.8, TP. 

Hồ Chí Minh 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 060092000012 

138 Trường Phạm Vũ Nam 19/04/2005 Xóm Hợp Thành, X. Hải Đông, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205010324 

139 Tú Nguyễn Minh Nam 12/07/2002 Thôn 1, X. Đình Xuyên, H. Gia Lâm, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202006238 

140 Tú Phạm Hữu Nam 29/01/2005 Thôn Phú Gia, X. Thanh Nguyên, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205008848 

141 Tuấn Nguyễn Trọng Nam 27/03/1995 Xóm Hạ, Phú Vinh, X. Phú Nghĩa, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095020344 

142 Tuấn Vương Công Nam 01/12/2002 Yên Mỹ, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202034862 

143 Tung Lù A Nam 07/08/2005 Bản Mít Nọi, X. Hố Mít, H. Tân Uyên, 

T. Lai Châu 

X A1K40202

3 
A1 SH lại TH 012205007461 

144 Tươi Đoàn Thị Nữ 11/11/2001 Thôn 3, X. Nhân Nghĩa, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 

X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301001799 

145 Vĩ Rạng Phượng Nam 08/09/1988 Thôn Khánh Trong, X. Minh Chuẩn, H. 

Lục Yên, T. Yên Bái 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015088010830 

146 Việt Ninh Quốc Nam 21/10/2004 Thôn Bản Chuồng, X. Lục Hồn, H. 

Bình Liêu, T. Quảng Ninh 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204002968 

147 Vũ Nguyễn Văn Nam 28/01/2000 Xóm 20, X. Hải Đường, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K43202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200011061 

148 Vụ Nguyễn Đức Nam 22/02/2002 Long Trì, TT. Tân An, H. Yên Dũng, T. 

Bắc Giang 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024202009498 

149 Vững Nguyễn Văn Nam 10/01/2003 Xóm 20, X. Hải Đường, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203008764 

150 Xim Nguyễn Thị Nữ 24/08/1999 Phương Bản, X. Phụng Châu, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K44202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199031485 
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